
TỔNG CỘNG 73 DA 1.365 1.097 6.332.216

I. NGUỒN NGÂN SÁCH: 68 dự án 1.263 995 6.019.991

1 Xây dựng trường Tiểu học Phú Hữu TH
Phường Long 

Trường
21 21

Xây dựng 

phần còn lại
111.600 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây 

dựng phường Cát Lái

2 Trường Mầm non Quận 10 MN Phường Vườn Lài 4 4 TTC 18.670 NSTP X Đã hoàn thành Ban phường Vườn Lài

3

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường Mầm Non 

Sơn Ca 9, quận Phú Nhuận - số 515 Nguyễn 

Kiệm, phường Đức Nhuận

MN phường Đức Nhuận 10 2
Sửa chữa, cải 

tạo
23.182 NSTP X Đã hoàn thành

Ban QLDA phường 

Phú Nhuận

4 Xây dựng trường mầm non sơn ca 7 MN Phường Cầu Kiệu 9 0 TTC 20.705 NSTP X Đã hoàn thành
Ban QLDA phường 

Phú Nhuận

5 Trường Mầm non Rạng Đông 12 - Cơ sở 3 MN Phường Phú Lâm 11 11 XDM 42.379 NSTP X Đã hoàn thành
Ban Quản lý dự án 

phường Bình Tiên

6
Xây dựng mới Khối phòng học Trường THCS 

Minh Đức
THCS

phường Cầu Ông 

Lãnh
16 16

Xây dựng mới 

khối C
44.478

NSTP bổ sung 

có mục tiêu
X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư 

xây dựng phường Bến 

Thành.

7 Trường THCS Bình Hòa, ấp 4B xã Bình Mỹ THCS Xã Bình Mỹ 20 12 TTC 13.778 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng xã Tân An 

Hội

8 Xây dựng Trường Tiểu học An Phú 2 TH Xã An Nhơn Tây 30 30 XDM 69.640 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng xã Tân An 

Hội

9 Trường THPT Võ Nguyên Giáp THPT Phường Phú Mỹ 30 30 XDM 182.118 NSTP X Đã hoàn thành Ban DDCN Thành phố

Kinh phí đầu tư 

(ĐVT: Triệu đồng)
Nguồn vốn (*)

Đưa vào sử 

dụng từ sau 

ngày 

05/9/2026 

đến hết 

tháng 

12/2026

Tiến độ xây dựng thực 

tế tại thời điểm báo cáo 

(Tháng 8/2026)

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-SGDĐT ngày     tháng     năm 2026 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

Chủ Đầu tưĐịa bàn

Tính đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2026

STT

Đưa vào sử 

dụng từ 

01/2026 

đến ngày 

05/9/2026

Thời gian dự 

kiến bàn giao/ 

hoàn thành đưa 

vào sử dụng

Tên dự án

Cấp học 

(MN, TH, 

THCS, THPT, 

Khác)

Số phòng học 

xây mới

Phụ lục 7

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC CÓ PHÒNG HỌC MỚI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG NĂM HỌC 2026 - 2027

Tính chất công 

trình

(*)



10
Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Đại 

Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
TH

Phường Bình 

Hưng Hòa
30 30 XDM 192.347 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây 

dựng phường An Lạc

11
Xây dựng mới Trường Mầm non Tân Thới 

Nhất 1
MN

Phường Đông 

Hưng Thuận
9 9 XDM 36.000 NSTP X Đã hoàn thành Ban phường Thới An

12 Sửa chữa trường THCS Thị Trấn 2 THCS Xã Tân An Hội 7 7 TTC 65.500 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng xã Tân An 

Hội

13

Mua sắm trang thiết bị giáo dục, sửa chữa 

trường học phục vụ cho năm học 2024-2025 

trên địa bàn thành phố Bến Cát.

MN phường Bến Cát 26 6 NCMR 13.000 NSĐP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 

Bến Cát

14
Nâng cấp trường mầm non Hướng Dương cơ sở 

2
MN xã Châu Đức 6 2

Cải tạo, nâng 

cấp: Xây dựng 

thay thế 02 khối 

phòng học và 

chức năng cũ; 

Nâng cấp khối 

hiệu bộ, cải tạo 

sân vườn

25.443 NSTP X Đã hoàn thành

Ban  Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng xã 

Châu Đức

15

Xây dựng mới Trường Tiểu học Trung Nhất, 

quận Phú Nhuận, số 243/3 Phan Đình Phùng, 

phường Cầu Kiệu

TH Phường Cầu Kiệu 18 0 TTC 67.995 NSTP X Đã hoàn thành
Ban QLDA phường 

Phú Nhuận

16
Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Mẫu giáo 

Phú An
MN Phường Phú An 13 6 TTM 61.789 NSĐP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 

Bến Cát

17
Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Nguyễn 

Huệ, xã Phước Hưng, huyện Long Đất
THCS Xã Long Hải 12 12 NCMR 13.127 NSTP X Đã hoàn thành

Ban  Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng xã 

Long Hải

18
Xây dựng bổ sung 8 phòng học Trường THCS 

Nguyễn Quốc Phú
THCS Phường Tân Khánh 8 8

Nâng cấp mở 

rộng
8.450 NSTP X Đã hoàn thành Phường Tân Khánh

19
Xây dựng bổ sung 9 phòng học Trường TH 

Vĩnh Tân
TH Phường Vĩnh Tân 9 9

Nâng cấp mở 

rộng
9.406 NSTP X Đã hoàn thành Phường Vĩnh Tân

20
Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie 

(Khối nhà C), Quận 3
THPT phường Xuân Hòa 13 13

Bảo tồn di tích 

(phục dựng 

theo hiện trạng 

kiến trúc)

36.284 NSTP X Đã hoàn thành Ban DDCN Thành phố

21
Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa 

(phân hiệu 1)
TH Phường Bảy Hiền 6 0 TTC 43.387 NSTP X Đã hoàn thành

Ban QLDA phường 

Tân Sơn Nhất

22 Xây dựng trường Tiểu học Hiệp Phú 1 TH
Phường Tăng 

Nhơn Phú
30 30 XDM 85.116 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây 

dựng phường Cát Lái

23 Xây dựng trường Tiểu học Hiệp Phú 2 TH
Phường Tăng 

Nhơn Phú
30 30 XDM 67.854 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây 

dựng phường Cát Lái



24
Cải tạo trường Mầm non 19-5 thành trường 

Tiểu học
TH

Phường Bình 

Trưng
23 23

Cải tạo khối 

phòng học 

trường Mầm 

non thành 

trường Tiểu học

23.959 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây 

dựng phường Cát Lái

25
Xây dựng 10 phòng học và các phòng chức 

năng Trường tiểu học Long Bình
TH

Phường Long 

Bình
10 10

Xây dựng 

phần còn lại
34.172 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây 

dựng phường Cát Lái

26 Xây dựng trường THPT Dương Văn Thì THPT
Phường Tăng 

Nhơn Phú
21 21

Xây dựng 

phần còn lại
123.659 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng phường 

Cát Lái

27
Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Nhỏ, Quận 11
TH Phường Phú Thọ 15 15 NCMR 65.431 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý, Đầu tư 

Xây dựng phường Bình 

Thới

28
Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 

11
TH Phường Phú Thọ 20 0 XDM 60.963 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý, Đầu tư 

Xây dựng phường Bình 

Thới

29 Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B TH xã Tân Vĩnh Lộc 30 30 XDM 230.776 NSTP X Đã hoàn thành Ban xã Tân Nhật

30
Xây dựng mới Trường Tiểu học Tầm Vu, quận 

Bình Thạnh.
TH

Phường Bình 

Thạnh.
16 0

Thay thế trên 

đất cũ (TTC)
73.794 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Phường Bình 

Thạnh

31 Mở rộng trường tiểu học An Lạc 3 TH Phường An Lạc 18 18 NCMR 150.000 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng phường 

An Lạc

32
Xây dựng mới trường Trung học phổ thông 

Hoàng Thế Thiện
THPT Phường An Lạc 44 44 XDM 337.000 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng phường 

An Lạc

33
Xây dựng Trường mầm non 1 trong Khu tái 

định cư 38ha
MN

Phường Đông 

Hưng Thuận
15 15 XDM 46.000 NSTP X Đã hoàn thành Ban phường Thới An

34
Xây dựng Trường mầm non 2 trong Khu tái 

định cư 38ha
MN

Phường Đông 

Hưng Thuận
20 20 XDM 53.000 NSTP X Đã hoàn thành Ban phường Thới An

35
Xây dựng nâng cấp mở rộng trường Trung 

học cơ sở Phan Công Hớn (khu Hoàng Hải)
THCS xã Bà Điểm 16 16 NCMR 70.000 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư và Xây dựng xã Hóc 

Môn

36
Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT 

Võ Trường Toản
THPT

phường Tân Thới 

Hiệp 
50 10 TTC, NCMR 155.482 NSTP X Đã hoàn thành Ban DDCN Thành phố

37
Xây dựng mới bổ sung Trường Trung học cơ sở 

Tương Bình Hiệp
THCS

Phường Chánh 

Hiệp
45 25 NCMR 117.326 NSTP X Đã hoàn thành

Ban  Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

phường Thủ Dầu Một

38 Xây dựng Trường Mầm non Phường 4, Quận 11 MN
Phường Minh 

Phụng
16 16 XDM 127.309 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý, Đầu tư 

Xây dựng phường Bình 

Thới



39
Xây dựng thêm 10 phòng học và trang thiết bị 

dạy học trường Tiểu học Văn Lang, xã Tân Hoà
TH phường Tân Hải 10 10

Nâng cấp mở 

rộng
19.862 NSTP X Đã hoàn thành

 Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng phường Phú 

Mỹ

40
Cải tạo xây dựng trường Tiểu học Nguyễn 

Trọng Tuyển quận Bình Thạnh
TH

Phường Thạnh Mỹ 

Tây
14 0

Thay thế trên 

đất cũ (TTC)
67.811 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Phường Bình 

Thạnh

41
Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Thanh 

Đa, quận Bình Thạnh.
TH Phường Bình Quới 30 0

Thay thế trên 

đất cũ (TTC)
101.000 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Phường Bình 

Thạnh

42
Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Hồng 

Hà, quận Bình Thạnh.
TH Phường Gia Định 15 0

Thay thế trên 

đất cũ (TTC)
79.343 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Phường Bình 

Thạnh

43
Xây dựng mới trường mầm non Tân Tạo 1, 

quận Bình Tân
MN Phường Tân Tạo 12 12 XDM 44.950 NSTP X Đã hoàn thành

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng phường 

An Lạc

44 Xây dựng trường THPT Phan Văn Hớn THPT
Phường Đông 

Hưng Thuận
45 45 XDM 150.000 NSTP X Đã hoàn thành Ban phường Thới An

45 Xây dựng Trường Mẫu giáo Tân Nhựt (ấp 6) MN xã Tân Nhựt 8 8 XDM 66.823 NSTP Tháng 9/2026 X

ĐÃ hoàn thành 90%, 

sẽ đưa vào sử dụng 

trước 05/9/2026

Ban xã Tân Nhật

46 Trường Mầm non Rạng Đông 13 - Cơ sở 1 MN Phường Phú Lâm 9 9 XDM 44.997 NSTP Tháng 8/2026 X

ĐÃ hoàn thành 90%, 

sẽ đưa vào sử dụng 

trước 05/9/2026

Ban Quản lý dự án 

phường Bình Tiên

47 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu THPT phường Tân Phú 26 26

Sửa chữa từ trụ 

sở UBND quận 

Tân Phú

20.000 NS Thường xuyên Tháng 08/2026 X

ĐÃ hoàn thành 90%, 

sẽ đưa vào sử dụng 

trước 05/9/2026

Hiệu trưởng nhà trường

48 Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng TH-THCS-THPT phường Thới An 46 46

Sửa chữa từ trụ 

sở UBND quận 

Quận 12

20.000 NS Thường xuyên Tháng 08/2026 X

ĐÃ hoàn thành 90%, 

sẽ đưa vào sử dụng 

trước 05/9/2026

Hiệu trưởng nhà trường

49
Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản, Quận 7
TH Phường Tân Thuận 6 0 XDM 87.442 NSTP 30/12/2026 X

Đang triển khai thi 

công, nghiệm thu hoàn 

thành bàn giao trong 

tháng 12/2026

Ban Quản lý, Đầu tư Xây 

dựng phường Tân Mỹ 

50
Xây dựng mới Trường mầm non Bình 

Thuận, Quận 7
MN Phường Tân Thuận 6 0 XDM 65.575 NSTP 30/12/2026 X

Đang triển khai thi 

công, nghiệm thu hoàn 

thành bàn giao trong 

tháng 12/2026

Ban Quản lý, Đầu tư Xây 

dựng phường Tân Mỹ 

51

Nâng cấp, cải tạo và xây dựng khối mới 

khối phòng học trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Hưởng, quận 7

TH Phường Phú Thuận 9 0 NCCT&XDM 108.196 NSTP 31/10/2026 X

Đang hoàn thiện khối 

công trình, Tháng 

10/2026 nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử 

dụng

Ban Quản lý, Đầu tư Xây 

dựng phường Tân Mỹ 

52
Xây dựng mới Trường Mầm non Phường 7, 

Quận 11
MN

Phường Minh 

Phụng
12 12 XDM 40.295 NSTP Tháng 12/2026 X

Khới công công trinh 

01/07/2026; Dự kiến 

hoàn thành trong tháng 

03/2027.

Ban Quản lý, Đầu tư Xây 

dựng phường Bình Thới



53
Xây dựng mới Trường tiểu học phường 14 tại 

cụm kho hẻm số 7 Thành Thái, Quận 10
TH Phường Diên Hồng 30 30 XDM 179.165 NSTP Tháng 12/2026 X

Tiến độ đến 15/8/2026 

Đổ bê tông sàn tầng 3 

zone 1, (đạt 100%). 

GCLD copha, thép sàn 

tầng 3 zone 3 (đạt 

70%); Bê tông cột sàn 

mái zone 4 và zone 2, 

(đạt 100%).

- Xây tường tầng bán 

hầm, (đạt 100%). Xây 

tường tầng 1, (đạt 

50%). Chống thấm và 

hoàn thiện mặt trong 

bể PCCC, Bể XLNT, 

(Đạt 70%).

Ban phường Vườn Lài

54
Xây dựng mới Trưởng trung học cơ sở Nguyễn 

Huệ, Quận 4
THCS Phường Vĩnh Hội 12 0 TTC 84.999 NSTP Tháng 12/2026 X

Dự án đang tổ chức thi 

công lắp đặt coppha, 

cốt thép dầm sàn tầng 

mái kết hợp thực hiện 

công tác xây tô tầng 

trệt, lầu 1 và một số 

công tác khác. Dự kiến 

đến hết tháng 8 hoàn 

tất cống tác thi công 

phần thô công trình 

chuyển sang thi công 

phần hoàn thiện và lắp 

đặt thiết bị công trình

Ban Quản lý dự án đàu 

tư xây dựng phường 

Xóm Chiếu

55
Xây dựng Trường Tiểu học Phường 14, quận 

Gò Vấp
TH

Phường An Hội 

Tây 
25 25 XDM 108.000 NSTP

Dự kiến thực 

hiện nghiệm 

thu tháng 

12/2026, đầu 

năm 2027 bàn 

X

Đang thi công phần 

mái và triển khai xây tô 

hoàn thiện.

Ban Quản lý dự án đàu 

tư xây dựng phường 

Hạnh Thông.

56
Xây dựng Trường THCS Phường 14, quận Gò 

Vấp
THCS

Phường An Hội 

Tây 
31 31 XDM 185.000 NSTP

Dự kiến thực 

hiện nghiệm 

thu tháng 

12/2026, đầu 

năm 2027 bàn 

X

Thi công xong phần 

khung, đang triển khai 

xây tô hoàn thiện.

Ban Quản lý dự án đàu 

tư xây dựng phường 

Hạnh Thông.

57
Xây dựng nâng cấp cải tạo trường THPT Trung 

Phú Củ Chi
THPT Xã Phú Hòa Đông 10 10 TTC, NCMR 267.546 NSTP

Tháng 01/2027 

(hoàn thành thi 

công trong 

tháng 12/2026)

X
Tiến độ thi công đạt 

50%
Ban QLDD Thành phố

58
Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Lê Thành 

Công
THCS Xã Nhà Bè 6 6

Nâng cấp, mở 

rộng
35.000 NSTP Quý 1/2027 X

- Phê duyệt điều chỉnh 

KHLCNT, Tổ chức lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

thi công, cung cấp lắp 

đặt thiết bị; giám sát 

Ban Quản lý, Đầu tư Xây 

dựng xã Nhà Bè

59
Sửa chữa, nâng cấp trường Trung học Phổ 

thông Phước Kiển
THPT Xã Nhà Bè 6 6

Nâng cấp, mở 

rộng
28.000 NSTP Quý 1/2027 X

- Công trình khởi công 

xây dựng ngày 

01/07/2026, hiện đang 

triển khai công tác thử 

tĩnh cọc, tháo dỡ tường 

Ban Quản lý, Đầu tư Xây 

dựng xã Nhà Bè

60
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lạc An 

(Xây dựng bổ sung 06 phòng học)
TH Xã Thường Tân 6 6

Xây dựng bổ 

sung
23.102 NSTP Tháng 12/2026 X

Tiến độ thi công đạt 

45%

Ban Quản lý dự án đầu 

tư 

xây dựng xã Bắc Tân 

Uyên

61
Xây dựng trường Mầm non Mỹ Huề (giai 

đoạn 1)
MN xã Bà Điểm 8 8 XDM 29.100 NSTP Tháng 9/2026 X

Đã thi công hoàn thiện 

100%, chuẩn bị đưa 

vào sử dụng

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư và Xây dựng xã Hóc 

Môn



62 Xây dựng Trường THCS Đông Chiêu - GĐ2 THCS phường Dĩ An 17 17
Xây dựng bổ 

sung
48.557 NSTP Tháng 12/2026 X

Tiến độ thi công đạt 

65%

Ban Quản lý dự án đầu 

tư 

xây dựng phường Dĩ An

63 Xây mới Trường TH Lê Hữu Trác TH
phường Bình Hưng 

Hòa
30 30 XDM 315.298 NSTP Tháng 12/2026 X Thi công đạt 70%

Ban Quản lý dự án đầu 

tư 

xây dựng phường  An 

Lạc

64 Xây dựng mới Trường TH Trần Nhân Tông TH
phường Bình Trị 

Đông
30 30 XDM 482.385 NSTP Tháng 12/2026 X

Đang tổ chức thi công, 

hiện nay tiến độ thi 

công đạt 45%; Hiện 

nay diện tích còn lại 

khoản 2.400 m2 chưa 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư 

xây dựng phường  An 

Lạc

65 Xây dựng Bổ sung Trường Tiểu học An Long TH Xã An Long 9 9 NCMR 51.384 NSTP Tháng 9/2026 X
Tiến độ thi công đạt 

56%

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng xã Phú Giáo

66
Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện 

Củ Chi
Khác Xã Nhuận Đức 18 18 XDM 69.738 NSTP Tháng 10/2026 X

tiến độ thi công đạt 

60%

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng xã Tân An 

Hội

67
Nâng cấp mở rộng trường THCS Nguyễn 

Hữu Thọ, Quận 7
THCS Phường Tân Hưng 20 20 NCMR 154.000 NSTP 30/10/2026 X

Đã xây xong phần thô 

tầng trệt, tầng 1,2 khối 

xây mới, đang thực 

hiện nâng cấp tu sửa 

khối hiện hữu, Tháng 

Ban Quản lý, Đầu tư Xây 

dựng phường Tân Mỹ 

68 Trường TH Huỳnh Văn Khóm TH xã Bà Điểm 30 30 XDM 121.304 NSTP Tháng 12/2026 X Đã thi công được 43%

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư và Xây dựng xã Hóc 

Môn

I. NGUỒN XÃ HỘI HOÁ: 5 dự án 102 102 312.225

1
Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Khai Minh
THCS-THPTPhường Đông Hưng Thuận 15 15 Đầu tư mới 35.225 Xã hội hóa Đã hoàn thành Ban DDCN Thành phố

2
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Trí Việt
TH-THCS-THPT Phường Tân Hưng 18 18 Đầu tư mới 52.000 Xã hội hóa Đã hoàn thành Nguồn xã hội hoá

3 Trường THCS và THPT Nam Việt THCS-THPT Phường Tây Thạnh 14 14 Đầu tư mới 35.000 Xã hội hóa Đã hoàn thành Nguồn xã hội hoá

4 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng THPT Phường Dĩ An 15 15 XDM 50.000 Xã hội hóa Đã hoàn thành Xã Hội Hoá

5 Xây dựng trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 TH
Phường Thuận 

Giao
40 40 XDM 140.000 Xã hội hóa Đã hoàn thành

Ban QLDA phường 

Thuận An
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